
PHỤ LỤC 1

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2024 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

(Kèm theo Tờ trình  số:         /TTr - UBND  ngày        /       /2024 của UBND huyện Đăk Glei)
ĐVT: Triệu đồng.

TT Danh mục dự án/công trình Nhóm
dự án

Địa điểm
xây dựng

Mã số
DA đầu

tư

Mã
ngành
kinh tế

Chủ đầu tư
Thời
gian

KC-HT

Quyết định đầu tư Kế hoạch 5 năm
giai đoạn 2021-2025

Đã bố trí vốn đến
hết KH năm 2023 Kế hoạch năm 2024

đã bố trí

Điều chỉnh kế
hoạch năm 2024

Tăng (+)
giảm (-) Ghi chú

Số quyết
định
ngày,
tháng,

năm ban
hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:
Vốn

NSTW

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:
Vốn

NSTW

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:
Vốn

NSTW

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn

NSTW

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
Vốn

NSTW

TỔNG SỐ 165.886 165.886 165.886 165.886 56.759 56.759 74.035 74.035

I
Dự án 1: Giải quyết tình trạng
thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất,
nước sinh hoạt

9.809 9.809 9.809 9.809 5.993 5.993 3.116 3.116

I.2 Hỗ trợ nước sinh hoạt 6.500 6.500 6.500 6.500 3.400 3.400 2.400 2.400

b Các dự án khởi công mới năm 2024 2.000 2.000 2.000 2.000 - - 1.300 1.300

1 Công trình NSH thôn Đông Nây C Thôn Đông
Nây

8064120 Phòng Dân tộc 2024-
2025

968;
06/12/202

3
2.000 2.000 2.000 2.000 - - 1.300 1.300 2.000 2.000 700

Vốn dự năm 2022: 462 tr.đ
Vốn dư năm 2023: 238 tr.

Đ

II
Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố
trí, ổn định dân cư ở những nơi cần
thiết

78.837 78.837 78.837 78.837 33.213 33.213 21.412 21.412

a Các dự án dự kiến hoàn thành năm
2024 54.437 54.437 54.437 54.437 24.484 24.484 21.412 21.412

1 Dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ
xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei C Xã Mường

Hoong 7978675 285 Ban QLDA
ĐTXD huyện

2022-
2024

340;
21/9/2022 19.200 19.200 19.200 19.200 10.168 10.168 9.032 9.032 8.386 8.386 (646)

b Các Dự án chuyển tiếp hoàn thành
sau năm 2024 24.400 24.400 24.400 24.400 8.729 8.729 - -

1 Dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ
xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei C xã Ngọc

Linh 7978500 285 Ban QLDA
ĐTXD huyện

2023-
2025

510;
30/9/2022 20.000 20.000 20.000 20.000 4.329 4.329 - - 646 646 646

III

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết
yếu, phục vụ sản xuất, đời sống
trong vùng đồng bào DTTS và
miền núi

49.849 49.849 49.849 49.849 9.279 9.279 38.167 38.167

III.1

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ thiết
yếu, phục vụ sản xuất, đời sống
trong vùng đồng bào DTTS và
miền núi

49.849 49.849 49.849 49.849 9.279 9.279 38.167 38.167

b Các Dự án dự kiến hoàn thành
năm 2024 15.775 15.775 15.775 15.775 6.577 6.577 9.198 9.198 (257)

1

Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ
huyện Đăk Glei đi xã Xốp (đoạn
ĐH83 từ ngã ba xã Đăk Choong đi
xã Xốp)

C Đăk Choong-
Xốp

Ban QLDA
ĐTXD huyện

2022-
2024

343;
21/9/2022 15.775 15.775 15.775 15.775 6.577 6.577 9.198 9.198 8.970 8.970 (228)
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c Dự án khởi công năm 2024 29.314 29.314 29.314 29.314 - - 26.911 26.911

1 Thủy lợi Đăk Nhoai thôn Đăk Rế
(Nhánh 1) C Xã Mường

Hoong
Ban QLDA

ĐTXD huyện
2024-
2025 1.077 1.077 1.077 1.077 - - 177 177 533 533 356

Trong đó:
vốn dư năm 2024: 257 tr.đ
Vốn dư năm 2022: 81 tr.đ
Vốn dư năm 2023: 17 tr.đ

3 Ke suối Đăk Long nhóm 1 thôn Đăk
Tu xã Đăk Long C Xã Đăk

Long 8064127 Ban QLDA
ĐTXD huyện

2024-
2025

977;
11/12/202

3
500 500 500 500 - - 500 500 488 488 (12)

4 Xây mới thuỷ lợi Đăk Cho C Xã Đăk
Nhoong 8064129 Ban QLDA

ĐTXD huyện
2024-
2025

978;
11/12/202

3
900 900 900 900 - - 900 900 883 883 (17)

IV
Dự án 5:  Phát triển giáo dục đào
tạo nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực

21.528 21.528 21.528 21.528 4.818 4.818 9.048 9.048

IV.1

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động,
củng cố phát triên trường phổ
thông dân tộc nội trú, trường phổ
thông dân tộc bán trú, trường phổ
thông có học sinh ở bán trú và xoá
mù chữ cho người dân vùng đồng
bào dân tộc thiểu số

21.528 21.528 21.528 21.528 4.818 4.818 9.048 9.048

a Các Dự án dự kiến hoàn thành
năm 2024 9.068 9.068 9.068 9.068 4.818 4.818 4.250 4.250

1 Trường PTDTBT THCS xã Đăk
Long C Xã Đăk

Long 8000948 073 Ban QLDA
ĐTXD huyện 2023-

677;
12/12/202

2
9.068 9.068 9.068 9.068 4.818 4.818 4.250 4.250 3.881 3.881 (369) đã quyết toán

b Các Dự án khởi công mới năm
2024 12.460 12.460 12.460 12.460 - - 4.798 4.798

2 Trường Tiểu học-THCS xã Đăk
Man C Xã Đăk

Man
Ban QLDA

ĐTXD huyện 2025
972;

08/12/202
2

4.835 4.835 4.835 4.835 - - 500 500 869 869 369

V

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị
văn hoá truyền thống tốt đẹp của
các dân tộc thiểu số gắn với phát
triển du lịch

5.863 5.863 5.863 5.863 3.456 3.456 2.292 2.292

V.1 6.1 Điểm đến du lịch tiêu biểu được
hỗ trợ đầu tư xây dựng 4.757 4.757 4.757 4.757 3.456 3.456 1.301 1.301

a Các Dự án dự kiến hoàn thành
năm 2024 4.757 4.757 4.757 4.757 3.456 3.456 1.301 1.301

1 Tu bổ, tôn tạo di tích Ngục Đăk Glei C Xã Đăk
Choong 7978506 161 Ban QLDA

ĐTXD huyện
2022-
2024

351;
21/09/202

2
4.757 4.757 4.757 4.757 3.456 3.456 1.301 1.301 1.186 1.186 (115)
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V.2

6.3 Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết
chế văn hoá thể thao tại các thôn
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi

1.106 1.106 1.106 1.106 - - 991 991

a Dự án khởi công mới năm 2024 1.106 1.106 1.106 1.106 - - 991 991

7 Xây dựng nhà rông thôn  Đăk Ga xã
Đăk Nhoong C  thôn  Đăk

Ga
UBND xã Đăk

Nhoong
2024-
2025

158;
13/12/202

3
158 158 158 158 - - 43 43 158 158 115
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